
NSTW NSĐP Vốn NSTW Vốn NSĐP

TỔNG SỐ   27,450   -   27,450   -   -   -   -   27,450   -   27,450   2,000   -

1
 Đường bê tông và hệ thống thoát
nước bản Noong Ứng, xã Thanh An

 GTNT cấp C, chiều dài khoảng 638m;
Bm=2,5m; Bn=3,5m; hệ thống thoát
nước dài khoảng 830m, kích thước

50x80, rãnh có nắp đậy

  3,500   3,500  Xã Thanh An  C   3,500   -   3,500 Phòng Kinh tế

2
 Đường bê tông nội bản bản Chiềng
Chung, bản Sáng xã Thanh An

 Đường GTNT, Bm=2,5-3,5m; Chiều
dài khoảng 0,5km

  900   900  Xã Thanh An  C   900   -   900 Phòng Kinh tế

3
 Bê tông hóa đường nội bản bản
Noong Hẹt, Văn Biên, Văn Tân, xã
Thanh An

 Đường GTNT, Bm=2,5-3,5m, Chiều
dài khoảng 1.310 m; bố sung 01 cống

qua đường
  2,200   2,200  Xã Thanh An  C   2,200   -   2,200 Phòng Kinh tế

4
Kè bê tông dọc suối bản Sáng, xã
Thanh An

Kè bảo vệ đường giao thông; Kè đường
bằng bê tông đoạn đường bản Sáng giáp

với đường đông Điện Biên chiều dài
khoảng 60m, cao khoảng 5m

  1,500   1,500  Xã Thanh An  C   1,500   -   1,500 Phòng Kinh tế

5
 Nâng cấp kênh tiêu bản Noong
Ứng, xã Thanh An

 Dài khoảng 800m; rộng 1,5m; cao
1,5m; kênh bê tông

  3,000   3,000  Xã Thanh An  C   3,000   -   3,000 Phòng Kinh tế

6
Thủy lợi bản Huổi Cánh và kiên cố
hóa kênh cấp III thôn Đông Biên,
Hồng Cúm xã Thanh An

1128/QĐ-UBND
ngày 05/10/2026

của UBND xã
Thanh An

Đập dâng 10-12m; kênh tưới khoảng
L=600m; kè bảo vệ kênh; Tưới 5ha;
kênh cấp III thôn Đông Biên, Hồng

Cúm chiều dài kênh L≈700m, kênh mặt
cắt (bxh=40x40)cm

  3,500   3,500  Xã Thanh An  C   3,500   -   3,500   500 Phòng Kinh tế

7
 Đầu tư xây dựng tuyến kênh nội
đồng bản Yên, xã Thanh An

 1126/QĐ-UBND
ngày 05/10/2026

của UBND xã
Thanh An

 Kênh nội đồng bản Yên, chiều dài
khoảng 1,3km (N1: kênh bê tông đã có
đến đường bê tông, chiều dài khoảng
1,0km; N2: từ đường bê tông qua nhà

văn hóa, chiều dài khoảng 300m)

  2,000   2,000  Xã Thanh An  C   2,000   -   2,000 Phòng Kinh tế

Kế hoạch vốn
giai đoạn 2026-2030

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Phân bổ

NSĐP năm
2026

Chủ đầu
tư/Dự kiến
chủ đầu tư

TỔNG HỢP PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 VÀ NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Thanh An)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Đơn vị/Danh mục dự án
Số Quyết định

đầu tư

 1126/QĐ-UBND
ngày 05/10/2026

của UBND xã
Thanh An

Quy mô dự kiến

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Tổng mức đầu tư/
Nhu cầu vốn

Trong đó Địa điểm xây
dựng

Nhóm
dự án

Lũy kế Kế hoạch vốn đã
được giao từ khởi công

đến hết năm 2025

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSĐP



NSTW NSĐP Vốn NSTW Vốn NSĐP

Kế hoạch vốn
giai đoạn 2026-2030

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Phân bổ

NSĐP năm
2026

Chủ đầu
tư/Dự kiến
chủ đầu tư

STT Đơn vị/Danh mục dự án
Số Quyết định

đầu tư
Quy mô dự kiến

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Tổng mức đầu tư/
Nhu cầu vốn

Trong đó Địa điểm xây
dựng

Nhóm
dự án

Lũy kế Kế hoạch vốn đã
được giao từ khởi công

đến hết năm 2025

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSĐP

8

Sửa chữa tường kè, gia cố lòng suối
Huổi Lé (khu vực nhà ông Hùng
Nga đến nhà ông Ánh, ông Giang),
xã Thanh An

1127/QĐ-UBND
ngày 05/10/2026

của UBND xã
Thanh An

Sửa chữa tường kè chiều dài khoảng
45m, chiều cao khoảng 2,8m; chân cắm
tường kè sâu khoảng 1,55m;  gia cố lòng

suối chống xói mòn, sạt lở

  1,900   1,900  Xã Thanh An  C   1,900   -   1,900   1,000 Phòng Kinh tế

9
 Xây dựng Kênh bê tông cấp 3 từ
kênh Đại Thuỷ Nông đến giáp
đường C1 xã Thanh An

 Xây dựng kênh bê tông có chiều dài
L=1500m, bổ sung 03 ống cống đường
kính khoảng 1,0m giáp đường QL 279.

  2,500   2,500  Xã Thanh An  C   2,500   -   2,500 Phòng Kinh tế

10
 Xây dựng tuyến kênh tiêu cuối
tuyến Lòng Đầm giáp cạnh đường
bê tông, xã Thanh An

 Xây dựng kênh bê tông có chiều dài
L=1500m, có thiết kế lối lên xuống cho

máy nông nghiệp.
  2,000   2,000  Xã Thanh An  C   2,000   -   2,000 Phòng Kinh tế

11

 Đầu tư xây dựng hệ thống điện
năng lượng mặt trời tại một số trục
đường chính tại các thôn, bản xã
Thanh An

 Đầu tự xây dựng hệ thống điện năng
lượng mặt trời ở một số tuyến đường

trục chính của các các thôn, bản trên địa
bàn xã

  2,250   2,250  Xã Thanh An  C   2,250   -   2,250 Phòng Kinh tế

12
Xây dựng nhà văn hóa các thôn Văn
Biên, Văn Tân, xã Thanh An

 1129/QĐ-UBND
ngày 05/10/2026

của UBND xã
Thanh An

 2 nhà   2,200   2,200  Xã Thanh An  C   2,200   -   2,200   500
Trung tâm dịch

vụ tổng hợp

 1126/QĐ-UBND
ngày 05/10/2026

của UBND xã
Thanh An



Ghi chú

TỔNG HỢP PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 VÀ NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Thanh An)

Đơn vị tính: Triệu đồng



Ghi chú
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